
TT MSHS Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp Nghề đào tạo TBTK
Xếp loại

tốt nghiệp
Ghi chú

1 T24CĐT0034 Lê Hữu Ân Nam 05/03/2007 Cần Thơ T24CĐT1 Cơ điện tử 2.95 Khá

2 T24CĐT0798 Đặng Phước Hiển Nam 22/02/2009 An Giang T24CĐT1 Cơ điện tử 2.18 Trung bình

3 T24CĐT0585 Nguyễn Đăng Khoa Nam 20/11/2009 An Giang T24CĐT1 Cơ điện tử 3.07 Giỏi Thi lại Dung sai

4 T24CĐT0530 Ngô Anh Khôi Nam 23/09/2009 An Giang T24CĐT1 Cơ điện tử 2.75 Khá

5 T24CĐT0039 Nguyễn Nhất Huỳnh Long Nam 19/04/2004 An Giang T24CĐT1 Cơ điện tử 3.82 Xuất sắc

6 T24CĐT0059 Văng Công Ngọc Nam 03/08/2006 An Giang T24CĐT1 Cơ điện tử 3.41 Giỏi Thi lại Dung sai

7 T24CĐT0091 Nguyễn Thành Nguyên Nam 17/04/2009 An Giang T24CĐT1 Cơ điện tử 3.01 Khá

Thi lại 3 môn: Tin học, 

Kỹ thuật điện tử và Dung 

sai

8 T24CĐT0335 Nguyễn Minh Quang Nam 24/10/2009 An Giang T24CĐT1 Cơ điện tử 3.14 Khá
Thi lại 2 môn: Tin học và 

Dung sai

9 T24CĐT0737 Phan Thành Tài Nam 22/12/2009 An Giang T24CĐT1 Cơ điện tử 2.77 Khá

10 T24CĐT0055 Lê Hoàng Phú Tân Nam 18/08/2007 An Giang T24CĐT1 Cơ điện tử 2.63 Khá

11 T24CĐT0446 Lê Trọng Thanh Nam 20/05/2009 An Giang T24CĐT1 Cơ điện tử 2.60 Khá

12 T24CĐT0265 Nguyễn Quốc Thắng Nam 09/10/2009 An Giang T24CĐT1 Cơ điện tử 3.76 Xuất sắc

13 T24CGK0706 Đoàn Huy Bảo Nam 28/07/2009 An Giang T24CGK1 Cắt gọt kim  loại 2.84 Khá

14 T24CGK0916 Nguyễn Gia Bảo Nam 13/07/2009 An Giang T24CGK1 Cắt gọt kim  loại 2.84 Khá

15 T24CGK0678 Nguyễn Văn Đầy Nam 18/11/2009 An Giang T24CGK1 Cắt gọt kim  loại 3.12 Giỏi

16 T24CGK0725 Triệu Gia Huy Nam 28/05/2009 An Giang T24CGK1 Cắt gọt kim  loại 2.89 Khá

17 T24CGK0672 Nguyễn Hồng Khang Nam 17/02/2009 An Giang T24CGK1 Cắt gọt kim  loại 3.16 Khá
Thi lại 2 môn: Tiếng anh 

và Dung sai lắp ghép

18 T24CGK0671 Trần Đăng Khoa Nam 10/09/2009 An Giang T24CGK1 Cắt gọt kim  loại 2.65 Khá

19 T24CGK0946 Nguyễn Thái Hoàng Phi Nam 06/01/2009 An Giang T24CGK1 Cắt gọt kim  loại 2.93 Khá

20 T24CGK0883 Nguyễn Minh Quân Nam 04/06/2006 An Giang T24CGK1 Cắt gọt kim  loại 3.20 Giỏi

21 T24CGK0682 Trần Quốc Tài Nam 11/05/2009 An Giang T24CGK1 Cắt gọt kim  loại 2.86 Khá

22 T24CGK0871 Trần Phước Thành Nam 26/10/2005 An Giang T24CGK1 Cắt gọt kim  loại 3.57 Giỏi Thi lại Dung sai lắp ghép

23 T24CGK0681 Túch Bun Thươnl Nam 12/05/2008 An Giang T24CGK1 Cắt gọt kim  loại 2.93 Khá

24 T24CGK0532 Vũ Minh Tiến Nam 16/05/2009 An Giang T24CGK1 Cắt gọt kim  loại 3.00 Khá
Thi lại 2 môn: Tin học và 

Dung sai lắp ghép

25 T24CGK0763 Nguyễn Cao Tròn Nam 06/08/2009 An Giang T24CGK1 Cắt gọt kim  loại 3.42 Giỏi Thi lại Dung sai lắp ghép

26 T24CGK0726 Lê Quốc Trọng Nam 07/01/2009 An Giang T24CGK1 Cắt gọt kim  loại 2.91 Khá

27 T24CGK0410 Trần Thanh Tuấn Nam 22/09/2008 An Giang T24CGK1 Cắt gọt kim  loại 2.66 Khá

Họ và tên

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ AN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH

Học sinh được công nhận tốt nghiệp trình độ trung cấp (Đào tạo theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ)
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28 T24CGK0408 Lê Văn Tỵ Nam 12/01/2008 An Giang T24CGK1 Cắt gọt kim  loại 2.84 Khá

29 T24CNO0386 Nguyễn Quốc Duy Nam 24/01/2009 An Giang T24CNO1 Công nghệ ô tô 2.62 Khá

30 T24CNO0391 Lê Quốc Đại Nam 19/08/2009 An Giang T24CNO1 Công nghệ ô tô 3.34 Giỏi

31 T24CNO0550 Đỗ Thành Đức Nam 20/12/2009 An Giang T24CNO1 Công nghệ ô tô 2.93 Khá

32 T24CNO0309 Trần Minh Huy Nam 25/01/2008 An Giang T24CNO1 Công nghệ ô tô 2.58 Khá

33 T24CNO0390 Nguyễn Thế Huy Nam 29/12/2008 An Giang T24CNO1 Công nghệ ô tô 3.22 Giỏi Thi lại Tin học

34 T24CNO0450 Ngô Gia Khang Nam 30/01/2009 An Giang T24CNO1 Công nghệ ô tô 3.08 Giỏi

35 T24CNO0451 Trần Thiện Khiêm Nam 04/04/2009 An Giang T24CNO1 Công nghệ ô tô 2.68 Khá

36 T24CNO0453 Phan Nguyễn Minh Khoa Nam 12/03/2009 An Giang T24CNO1 Công nghệ ô tô 2.39 Trung bình

37 T24CNO0553 Đinh Đăng Khoa Nam 24/03/2009 An Giang T24CNO1 Công nghệ ô tô 2.65 Khá

38 T24CNO0457 Lê Thắng Lợi Nam 09/06/2009 An Giang T24CNO1 Công nghệ ô tô 3.05 Khá
Thi lại 2 môn: Tiếng anh 

và Giáo dục chính trị

39 T24CNO0448 Từ Quốc Minh Nam 13/06/2009 An Giang T24CNO1 Công nghệ ô tô 2.93 Khá

40 T24CNO0552 Đặng Thành Nam Nam 17/12/2009 An Giang T24CNO1 Công nghệ ô tô 2.92 Khá

41 T24CNO0847 Trần Tấn Phát Nam 27/10/2009 An Giang T24CNO1 Công nghệ ô tô 2.36 Trung bình

42 T24CNO0458 Lưu Bình Sang Nam 11/09/2009 An Giang T24CNO1 Công nghệ ô tô 3.12 Giỏi

43 T24CNO0399 Thái Nhựt Anh Nam 09/10/2009 An Giang T24CNO2 Công nghệ ô tô 2.75 Khá

44 T24CNO0587 Châu Quy Chương Nam 15/11/2009 TP. HCM T24CNO2 Công nghệ ô tô 3.21 Giỏi

45 T24CNO0241 Trần Khánh Duy Nam 12/11/2008 An Giang T24CNO2 Công nghệ ô tô 3.29 Giỏi

46 T24CNO0291 Nguyễn Văn Hiền Nam 05/03/2009 An Giang T24CNO2 Công nghệ ô tô 2.47 Trung bình

47 T24CNO0403 Vương Vĩnh Kha Nam 28/04/2009 An Giang T24CNO2 Công nghệ ô tô 3.62 Xuất sắc

48 T24CNO0394 Bùi Quốc Khang Nam 10/02/2009 An Giang T24CNO2 Công nghệ ô tô 2.59 Khá

49 T24CNO0588 Đỗ Duy Lâm Nam 17/07/2009 An Giang T24CNO2 Công nghệ ô tô 2.71 Khá

50 T24CNO0240 Nguyễn Văn Hữu Lộc Nam 03/03/2009 An Giang T24CNO2 Công nghệ ô tô 3.79 Xuất sắc

51 T24CNO0258 Trương Phúc Lộc Nam 26/11/2009 An Giang T24CNO2 Công nghệ ô tô 3.10 Giỏi

52 T24CNO0589 Trần Thiện Nhân Nam 11/09/2009 An Giang T24CNO2 Công nghệ ô tô 2.94 Khá

53 T24CNO0090 Phạm Duy Phương Nam 13/08/2007 An Giang T24CNO2 Công nghệ ô tô 2.43 Trung bình

54 T24CNO0660 Bùi Đức Phương Nam 23/01/2009 An Giang T24CNO2 Công nghệ ô tô 2.85 Khá

55 T24CNO0405 Lê Thành Tài Nam 12/05/2008 An Giang T24CNO2 Công nghệ ô tô 2.73 Khá

56 T24CNO0014 Nguyễn Tấn Thành Nam 12/08/2008 TP. HCM T24CNO2 Công nghệ ô tô 3.73 Xuất sắc

57 T24CNO0670 Võ Ngọc Thịnh Nam 22/10/2008 An Giang T24CNO2 Công nghệ ô tô 3.09 Giỏi

58 T24CNO0401 Nguyễn Ngọc Tường Nam 07/12/2009 An Giang T24CNO2 Công nghệ ô tô 3.01 Giỏi

59 T24CNO0054 Trương Trung Chiến Nam 15/02/2006 An Giang T24CNO3 Công nghệ ô tô 3.14 Giỏi

60 T24CNO0286 Nguyễn Thái Duy Nam 01/04/2009 An Giang T24CNO3 Công nghệ ô tô 2.39 Trung bình

61 T24CNO0297 Nguyễn Hồng Duy Nam 06/08/2009 An Giang T24CNO3 Công nghệ ô tô 2.73 Khá

62 T24CNO0088 Nguyễn Hữu Đạt Nam 19/06/2009 Đồng Tháp T24CNO3 Công nghệ ô tô 2.99 Khá
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63 T24CNO0261 Nguyễn Minh Đăng Nam 13/10/2009 An Giang T24CNO3 Công nghệ ô tô 2.77 Khá

64 T24CNO0260 Huỳnh Thanh Hào Nam 10/07/2009 An Giang T24CNO3 Công nghệ ô tô 2.73 Khá

65 T24CNO0064 Hồ Đặng Thanh Hòa Nam 16/01/2009 An Giang T24CNO3 Công nghệ ô tô 2.99 Khá

66 T24CNO0259 Nguyễn Bùi Minh Huy Nam 06/04/2009 An Giang T24CNO3 Công nghệ ô tô 2.82 Khá

67 T24CNO0272 Nguyễn Hoàng Huy Nam 03/06/2009 An Giang T24CNO3 Công nghệ ô tô 2.62 Khá

68 T24CNO0222 Bùi Phước Hữu Nam 31/08/2009 An Giang T24CNO3 Công nghệ ô tô 2.43 Trung bình

69 T24CNO0336 Nguyễn Hữu Kha Nam 17/02/2009 Đồng Tháp T24CNO3 Công nghệ ô tô 2.71 Khá

70 T24CNO0141 Đặng Tấn Khá Nam 08/01/2009 An Giang T24CNO3 Công nghệ ô tô 3.40 Giỏi

71 T24CNO0128 Trần Chí Khang Nam 29/07/2009 An Giang T24CNO3 Công nghệ ô tô 2.88 Khá

72 T24CNO0253 Triệu Thái Bảo Khang Nam 30/08/2009 An Giang T24CNO3 Công nghệ ô tô 2.59 Khá

73 T24CNO0303 Nguyễn Quốc Khang Nam 15/12/2009 An Giang T24CNO3 Công nghệ ô tô 2.85 Khá

74 T24CNO0236 Nguyễn Minh Khánh Nam 04/06/2009 An Giang T24CNO3 Công nghệ ô tô 2.73 Khá

75 T24CNO0202 Thái Trung Kiên Nam 15/07/2009 An Giang T24CNO3 Công nghệ ô tô 2.78 Khá

76 T24CNO0115 Võ Thanh Liêm Nam 20/01/2009 An Giang T24CNO3 Công nghệ ô tô 3.76 Giỏi Thi lại Tin học

77 T24CNO0262 Dương Lập Nghiệp Nam 20/09/2009 An Giang T24CNO3 Công nghệ ô tô 2.88 Khá

78 T24CNO0099 Trầm Bá Nông Nam 09/10/2005 An Giang T24CNO3 Công nghệ ô tô 3.74 Xuất sắc

79 T24CNO0264 Lưu Trọng Phúc Nam 15/08/2009 An Giang T24CNO3 Công nghệ ô tô 2.80 Khá

80 T24CNO0288 Nguyễn Trần Gia Phúc Nam 11/12/2009 An Giang T24CNO3 Công nghệ ô tô 2.70 Khá

81 T24CNO0161 Đoàn Việt Quang Nam 18/04/2009 Cần Thơ T24CNO3 Công nghệ ô tô 3.45 Giỏi

82 T24CNO0306 Ngô Thiên Sơn Nam 28/12/2009 An Giang T24CNO3 Công nghệ ô tô 2.50 Khá

83 T24CNO0146 Lại Thanh Trọng Nam 25/02/2009 An Giang T24CNO3 Công nghệ ô tô 2.83 Khá

84 T24CNO0186 Đặng Văn Vũ Nam 17/12/2007 Đồng Tháp T24CNO3 Công nghệ ô tô 2.64 Khá

85 T24ĐCN0475 Phạm Nguyễn Sỹ Đan Nam 27/10/2009 An Giang T24ĐCN1 Điện công nghiệp 2.35 Trung bình

86 T24ĐCN0372 Trần Công Hữu Nam 06/02/2009 An Giang T24ĐCN1 Điện công nghiệp 3.51 Xuất sắc

87 T24ĐCN0371 Hoàng Gia Khang Nam 20/05/2009 An Giang T24ĐCN1 Điện công nghiệp 3.42 Giỏi

88 T24ĐCN0468 Võ Huỳnh Khang Nam 01/05/2009 An Giang T24ĐCN1 Điện công nghiệp 3.70 Xuất sắc

89 T24ĐCN0744 Trần Duy Khoa Nam 28/10/2009 An Giang T24ĐCN1 Điện công nghiệp 2.80 Khá

90 T24ĐCN0743 Nguyễn Anh Kiệt Nam 23/06/2009 An Giang T24ĐCN1 Điện công nghiệp 3.20 Khá

Thi lại 2 môn Lý thuyết 

máy điện và Lý thuyết 

cung cấp điện

91 T24ĐCN0792 Võ Hoài Nam Nam 27/07/2009 An Giang T24ĐCN1 Điện công nghiệp 2.75 Khá

92 T24ĐCN0469 Trần Thiện Nhân Nam 18/04/2009 An Giang T24ĐCN1 Điện công nghiệp 2.99 Khá

93 T24ĐCN0731 Đinh Thành Phát Nam 07/10/2006 An Giang T24ĐCN1 Điện công nghiệp 2.62 Khá

94 T24ĐCN0708 Võ Tấn Tài Nam 21/08/2009 An Giang T24ĐCN1 Điện công nghiệp 2.58 Khá

95 T24ĐCN0311 Nguyễn Cường Thịnh Nam 26/11/2009 An Giang T24ĐCN1 Điện công nghiệp 3.32 Giỏi

96 T24ĐCN0764 Mai Ngọc Thức Nam 14/05/2009 An Giang T24ĐCN1 Điện công nghiệp 3.56 Giỏi
Thi lại Lý thuyết máy 

điện
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97 T24ĐCN0828 Võ Vĩnh Tường Nam 20/04/2009 An Giang T24ĐCN1 Điện công nghiệp 3.09 Khá
Thi lại Giáo dục chính trị, 

Học lại Tiếng anh

98 T24ĐCN0927 Trịnh Tuấn Vĩ Nam 17/01/2005 An Giang T24ĐCN1 Điện công nghiệp 3.88 Xuất sắc

99 T24ĐCN0373 Võ Thành Vinh Nam 18/03/2009 An Giang T24ĐCN1 Điện công nghiệp 3.00 Khá

Thi lại 3 môn Lý thuyết 

máy điện, Pháp luật, Lý 

thuyết cung cấp điện

100 T24ĐCN0822 Nguyễn Văn Vỹ Nam 18/11/2008 An Giang T24ĐCN1 Điện công nghiệp 2.91 Khá

101 T24ĐCN0211 Nguyễn Gia Bảo Nam 12/11/2008 Cần Thơ T24ĐCN2 Điện công nghiệp 2.77 Khá

102 T24ĐCN0015 Nguyễn Trường Giang Nam 20/12/2003 An Giang T24ĐCN2 Điện công nghiệp 3.63 Giỏi Thi lại Tiếng anh

103 T24ĐCN0928 Lại Văn Ngoan Nam 23/10/2009 An Giang T24ĐCN2 Điện công nghiệp 2.89 Khá

104 T24ĐCN0116 Thái Hữu Nguyên Nam 04/02/2002 An Giang T24ĐCN2 Điện công nghiệp 3.65 Xuất sắc

105 T24ĐCN0933 Bùi Hữu Phước Nam 28/05/2009 An Giang T24ĐCN2 Điện công nghiệp 2.71 Khá

106 T24ĐCN0932 Nguyễn Thanh Sang Nam 23/03/2009 An Giang T24ĐCN2 Điện công nghiệp 2.92 Khá

107 T24ĐCN0084 Nguyễn Nhất Sinh Nam 10/10/2006 An Giang T24ĐCN2 Điện công nghiệp 3.13 Khá

Thi lại 4 môn Tin học, Đo 

lường điện, Giáo dục 

quốc phòng-an ninh, Lý 

thuyết cung cấp điện

108 T24ĐCN0890 Mai Trân Thật Nam 21/03/2009 An Giang T24ĐCN2 Điện công nghiệp 3.39 Giỏi

109 T24ĐCN0156 Châu Phú Thọ Nam 04/11/2009 An Giang T24ĐCN2 Điện công nghiệp 3.00 Giỏi
Thi lại Điều khiển điện 

khí nén

110 T24ĐCN0471 Phạm La Thông Nam 20/06/2009 An Giang T24ĐCN2 Điện công nghiệp 3.49 Giỏi

111 T24ĐCN0012 Trương Toàn Vẹn Nam 03/11/2003 An Giang T24ĐCN2 Điện công nghiệp 3.11 Khá
Thi lại Tiếng anh, Học lại 

Lý thuyết cung cấp điện

112 T24ĐCN0663 Võ Ngọc Vinh Nam 25/05/2005 An Giang T24ĐCN2 Điện công nghiệp 3.73 Xuất sắc

113 T24KĐH0557 Trịnh Tuấn Anh Nam 16/02/2009 An Giang T24KĐH1 Thiết kế đồ họa 2.73 Khá

114 T24KĐH0702 Lê Công Danh Nam 19/03/2009 An Giang T24KĐH1 Thiết kế đồ họa 2.63 Khá

115 T24KĐH0719 Nguyễn Thị Phương Dung Nữ 30/01/2009 An Giang T24KĐH1 Thiết kế đồ họa 3.59 Xuất sắc

116 T24KĐH0329 Nguyễn Mai Thị Ánh Dương Nữ 25/02/2009 An Giang T24KĐH1 Thiết kế đồ họa 2.89 Khá

117 T24KĐH0558 Lâm Thái Dương Nam 27/09/2006 An Giang T24KĐH1 Thiết kế đồ họa 3.55 Xuất sắc

118 T24KĐH0230 Bùi Lê Gia Hân Nữ 12/07/2009 An Giang T24KĐH1 Thiết kế đồ họa 3.95 Xuất sắc

119 T24KĐH0295 Phạm Hữu Hậu Nam 22/12/2008 An Giang T24KĐH1 Thiết kế đồ họa 3.62 Xuất sắc

120 T24KĐH0789 Lê Minh Hậu Nam 15/05/2009 An Giang T24KĐH1 Thiết kế đồ họa 3.62 Giỏi Thi lại Kỹ thuật chụp ảnh

121 T24KĐH0056 Nguyễn Nhựt Huy Nam 22/07/2005 An Giang T24KĐH1 Thiết kế đồ họa 3.88 Xuất sắc

122 T24KĐH0648 Tôn Hoàng Huy Nam 27/08/2009 An Giang T24KĐH1 Thiết kế đồ họa 3.25 Giỏi

123 T24KĐH0616 Nguyễn Hoàng Khang Nam 09/07/2009 An Giang T24KĐH1 Thiết kế đồ họa 3.21 Giỏi

124 T24KĐH0908 Huỳnh Gia Khang Nam 08/12/2009 An Giang T24KĐH1 Thiết kế đồ họa 3.27 Giỏi
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125 T24KĐH0193 Nguyễn Ngọc Đăng Khoa Nam 12/04/2009 An Giang T24KĐH1 Thiết kế đồ họa 3.06 Giỏi Thi lại Thiết kế Website

126 T24KĐH0285 Nguyễn Tấn Long Nam 02/04/2009 An Giang T24KĐH1 Thiết kế đồ họa 3.04 Giỏi

127 T24KĐH0296 Nguyễn Hoàng Nam Nam 27/09/2009 An Giang T24KĐH1 Thiết kế đồ họa 3.73 Xuất sắc

128 T24KĐH0488 Đặng Vinh Quang Nam 20/07/2009 An Giang T24KĐH1 Thiết kế đồ họa 3.16 Giỏi

129 T24KĐH0229 Lê Kim Quyên Nữ 20/09/2009 An Giang T24KĐH1 Thiết kế đồ họa 3.46 Giỏi Thi lại Kỹ thuật chụp ảnh

130 T24KĐH0246 Trần Kim Nhã Thanh Nữ 09/01/2008 An Giang T24KĐH1 Thiết kế đồ họa 3.07 Giỏi

131 T24KĐH0511 Đặng Ngọc Thanh Thảo Nữ 19/04/2009 An Giang T24KĐH1 Thiết kế đồ họa 3.80 Xuất sắc

132 T24KĐH0842 Phan Thị Cẩm Tiên Nữ 09/11/2009 An Giang T24KĐH1 Thiết kế đồ họa 3.30 Giỏi

133 T24KĐH0643 Phạm Ngọc Toàn Nam 02/03/2009 An Giang T24KĐH1 Thiết kế đồ họa 3.35 Giỏi

134 T24KĐH0424 Nguyễn Hữu Trọng Nam 23/04/2009 An Giang T24KĐH1 Thiết kế đồ họa 3.42 Giỏi

135 T24KĐH0776 Huỳnh Trường Vĩ Nam 06/05/2005 An Giang T24KĐH1 Thiết kế đồ họa 3.27 Giỏi

136 T24KĐH0254 Bùi Quang Vinh Nam 13/01/2009 An Giang T24KĐH1 Thiết kế đồ họa 3.10 Giỏi

137 T24KĐH0433 Phan Tường Vy Nữ 24/03/2009 An Giang T24KĐH1 Thiết kế đồ họa 3.09 Giỏi
Thi lại Kỹ năng thực hành 

xã hội

138 T24KĐH0559 Nguyễn Thị Yến Vy Nữ 21/08/2009 An Giang T24KĐH1 Thiết kế đồ họa 3.88 Xuất sắc

139 T24KĐH0649 Nguyễn Thị Bảo Yến Nữ 02/05/2002 An Giang T24KĐH1 Thiết kế đồ họa 3.91 Xuất sắc

140 T24KDN0191 Nguyễn Thị Thúy An Nữ 21/04/2006 An Giang T24KDN1 Kế toán doanh nghiệp 3.98 Xuất sắc

141 T24KDN0835 Phạm Thị Kim Cương Nữ 29/03/2005 An Giang T24KDN1 Kế toán doanh nghiệp 2.78 Khá

142 T24KDN0339 Nguyễn Ngọc Tuấn Duy Nam 10/10/2009 An Giang T24KDN1 Kế toán doanh nghiệp 2.81 Khá

143 T24KDN0342 Nguyễn Kiều Mỹ Duyên Nữ 14/11/2009 An Giang T24KDN1 Kế toán doanh nghiệp 2.61 Khá

144 T24KDN0441 Phạm Lê Diễm Hằng Nữ 26/06/2009 An Giang T24KDN1 Kế toán doanh nghiệp 2.58 Khá

145 T24KDN0823 Nguyễn Thị Thúy Ngân Nữ 27/03/2009 An Giang T24KDN1 Kế toán doanh nghiệp 3.55 Xuất sắc

146 T24KDN0248 Nguyễn Thị Ngọc Quyên Nữ 20/11/2009 An Giang T24KDN1 Kế toán doanh nghiệp 3.13 Khá

Thi lại 3 môn Lý thuyết 

tài chính tiền tệ, Thuế, 

Thực hành kế toán doanh 

nghiệp 2

147 T24KDN0247 Phạm Thanh Thảo Nữ 05/06/2009 An Giang T24KDN1 Kế toán doanh nghiệp 3.35 Giỏi
Thi lại Lý thuyết tài chính 

tiền tệ

148 T24KDN0683 Tô Thanh Thủy Nữ 22/07/2006 An Giang T24KDN1 Kế toán doanh nghiệp 3.60 Xuất sắc

149 T24KDN0340 Huỳnh Thị Huyền Trân Nữ 05/09/2009 An Giang T24KDN1 Kế toán doanh nghiệp 3.08 Khá

Thi lại 3 môn Thuế, Thực 

hành kế toán doanh 

nghiệp 1, Thực hành kế 

toán doanh nghiệp 2

150 T24KDN0321 Trần Ngọc Cát Vy Nữ 13/03/2009 An Giang T24KDN1 Kế toán doanh nghiệp 2.87 Khá

151 T24KDN0544 Viên Ngọc Yến Vy Nữ 15/04/2009 An Giang T24KDN1 Kế toán doanh nghiệp 3.10 Khá

Thi lại 2 môn Nguyên lý 

kế toán, Thực hành kế 

toán doanh nghiệp 2



TT MSHS Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp Nghề đào tạo TBTK
Xếp loại

tốt nghiệp
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Họ và tên

152 T24KDN0633 Lê Thị Ngọc Ý Nữ 06/09/2009 An Giang T24KDN1 Kế toán doanh nghiệp 2.82 Khá

153 T24KLR0282 Nguyễn Hồng Cường Nam 24/02/2009 An Giang T24KLR1 Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 3.04 Giỏi Thi lại Kỹ thuật điện tử

154 T24KLR0834 Đỗ Trần Thanh Dân Nam 23/10/2009 An Giang T24KLR1 Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 2.62 Khá

155 T24KLR0849 Nguyễn Nhật Hào Nam 02/10/2008 An Giang T24KLR1 Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 2.87 Khá

156 T24KLR0365 Trần Quang Hiển Nam 02/05/2009 An Giang T24KLR1 Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 2.88 Khá

157 T24KLR0364 Mai Đức Huy Nam 08/01/2009 An Giang T24KLR1 Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 3.04 Khá

Thi lại 2 môn Sửa chữa 

bộ nguồn và Thực tập tốt 

nghiệp

158 T24KLR0136 Nguyễn Đạt Khải Nam 05/07/2006 An Giang T24KLR1 Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 3.05 Khá

Thi lại 3 môn Kỹ thuật 

điện tử, Lắp ráp và cài đặt 

máy tính, Pháp luật

159 T24KLR0043 Thái Văn Lợi Nam 21/04/2003 An Giang T24KLR1 Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 3.79 Xuất sắc

160 T24KLR0426 Nguyễn Phúc Đại Lợi Nam 03/02/2009 An Giang T24KLR1 Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 3.55 Xuất sắc

161 T24KLR0857 Mohamed Mustafa Nam 28/05/2009 An Giang T24KLR1 Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 2.56 Khá

162 T24KLR0362 Huỳnh Văn Phúc Nam 03/11/2009 An Giang T24KLR1 Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 3.05 Khá

Thi lại 2 môn Lắp ráp và 

cài đặt máy tính, Kỹ thuật 

điện tử

163 T24KLR0878 Lê Hữu Phúc Nam 20/07/2009 An Giang T24KLR1 Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 3.70 Giỏi
Thi lại Lắp ráp và cài đặt 

máy tính

164 T24KLR0189 Lê Trung Trí Nam 06/01/2009 An Giang T24KLR1 Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 3.17 Giỏi

165 T24KTL0322 Nguyễn Chí Bình Nam 21/12/2008 An Giang T24KTL1 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 2.55 Khá

166 T24KTL0599 Trần Quí Bình Nam 09/07/2009 An Giang T24KTL1 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 2.59 Khá

167 T24KTL0385 Bùi Hữu Cảnh Nam 08/01/2009 An Giang T24KTL1 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 2.51 Khá

168 T24KTL0384 Dương Thành Đạt Nam 03/07/2009 An Giang T24KTL1 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 2.25 Trung bình

169 T24KTL0769 Văng Công Tấn Đạt Nam 30/11/2009 An Giang T24KTL1 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 2.82 Khá

170 T24KTL0561 Phan Tiến Đức Nam 04/09/2009 An Giang T24KTL1 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 2.77 Khá

171 T24KTL0483 Ngô Hoàng Gia Huy Nam 20/05/2009 An Giang T24KTL1 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 2.54 Khá

172 T24KTL0477 Nguyễn Minh Khôi Nam 20/09/2009 An Giang T24KTL1 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 2.55 Khá

173 T24KTL0383 Nguyễn Anh Kỳ Nam 01/07/2009 An Giang T24KTL1 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 2.82 Khá

174 T24KTL0325 Nguyễn Mai Hữu Nghị Nam 02/01/2009 An Giang T24KTL1 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 2.84 Khá

175 T24KTL0382 Nguyễn Thanh Nghiêm Nam 23/04/2009 An Giang T24KTL1 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 3.38 Giỏi
Thi lại Hệ thống điều hòa 

không khí cục bộ 2

176 T24KTL0509 Đỗ Thanh Nhật Nam 24/12/2009 An Giang T24KTL1 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 2.53 Khá

177 T24KTL0768 Chau Sóc Ni Nam 07/09/2002 An Giang T24KTL1 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 3.51 Giỏi
Thi lại Hệ thống điều hòa 

không khí cục bộ 2

178 T24KTL0576 Đặng Văn Đan Ny Nam 02/07/2009 An Giang T24KTL1 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 2.51 Khá

179 T24KTL0456 Trương Minh Quý Nam 11/08/2009 An Giang T24KTL1 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 2.68 Khá

180 T24KTL0767 Nguyễn Chau Bunh Son Nam 08/07/2002 An Giang T24KTL1 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 3.51 Xuất sắc
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181 T24KTL0575 Huỳnh Ngọc Sỹ Nam 21/07/2009 An Giang T24KTL1 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 2.90 Khá

182 T24KTL0503 Nguyễn Trọng Tấn Nam 31/10/2009 An Giang T24KTL1 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 2.58 Khá

183 T24KTL0377 Trừ Huỳnh Trí Thiện Nam 07/11/2009 An Giang T24KTL1 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 2.66 Khá

184 T24KTL0766 Trương Hoàng Bửu Trân Nam 07/09/2009 An Giang T24KTL1 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 3.47 Giỏi

185 T24KTL0563 Ngô Anh Tuấn Nam 30/07/2009 An Giang T24KTL1 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 3.07 Giỏi
Thi lại Hệ thống điều hòa 

không khí cục bộ 2

186 T24KTL0087 Trương Quốc Chiệt Nam 07/06/2009 An Giang T24KTL2 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 3.67 Xuất sắc

187 T24KTL0204 Nguyễn Lý Đức Duy Nam 25/12/2009 An Giang T24KTL2 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 2.99 Khá

188 T24KTL0281 Phạm Tường Duy Nam 06/10/2009 An Giang T24KTL2 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 2.68 Khá

189 T24KTL0227 Võ Văn Thành Đạt Nam 13/08/2008 An Giang T24KTL2 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 3.12 Giỏi Thi lại Mạch điện

190 T24KTL0150 Hồ Hải Đăng Nam 17/02/2009 An Giang T24KTL2 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 2.56 Khá

191 T24KTL0200 Nguyễn Văn Minh Đức Nam 06/12/2009 Cần Thơ T24KTL2 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 2.90 Khá

192 T24KTL0145 Phan Văn Vũ Hải Nam 01/02/2007 An Giang T24KTL2 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 2.73 Khá

193 T24KTL0274 Bùi Trương Chí Hải Nam 22/11/2009 An Giang T24KTL2 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 2.95 Khá

194 T24KTL0133 Nguyễn Văn Trung Hậu Nam 12/10/2009 An Giang T24KTL2 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 2.52 Khá

195 T24KTL0163 Ngô Công Hậu Nam 12/07/2009 An Giang T24KTL2 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 2.99 Khá

196 T24KTL0188 Lê Hoàng Khá Nam 15/05/2008 An Giang T24KTL2 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 2.69 Khá

197 T24KTL0162 Trịnh Hoàng Khang Nam 23/09/2009 An Giang T24KTL2 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 2.90 Khá

198 T24KTL0217 Nguyễn Văn Khang Nam 17/10/2009 An Giang T24KTL2 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 3.05 Giỏi

199 T24KTL0243 La Huỳnh Gia Long Nam 06/12/2008 An Giang T24KTL2 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 2.91 Khá

200 T24KTL0293 Mai Hoàng Minh Nam 16/09/2006 An Giang T24KTL2 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 2.82 Khá

201 T24KTL0270 Lê Hữu Nhân Nam 18/01/2009 An Giang T24KTL2 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 3.45 Giỏi

202 T24KTL0122 Phan Thanh Minh Nhựt Nam 03/05/2009 An Giang T24KTL2 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 2.64 Khá

203 T24KTL0053 Trần Minh Phong Nam 03/10/2003 An Giang T24KTL2 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 3.79 Xuất sắc

204 T24KTL0061 Đoàn Phúc Sang Nam 22/08/2009 An Giang T24KTL2 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 3.14 Giỏi

205 T24KTL0001 Nguyễn Hoàng Sơn Nam 17/07/2005 An Giang T24KTL2 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 3.38 Giỏi

206 T24KTL0114 Lê Công Thái Nam 08/10/2009 An Giang T24KTL2 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 2.97 Khá

207 T24KTL0153 Nguyễn Thanh Thiên Nam 27/07/2009 An Giang T24KTL2 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 3.13 Giỏi

208 T24KTL0125 Lê Văn Thuận Nam 10/09/2003 Cần Thơ T24KTL2 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 3.53 Xuất sắc

209 T24KTL0238 Bùi Hữu Trí Nam 18/12/2009 An Giang T24KTL2 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 2.90 Khá

210 T24KTL0006 Lê Minh Trung Nam 11/09/2003 An Giang T24KTL2 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 3.30 Giỏi

211 T24KTL0267 Nguyễn Quốc Vinh Nam 23/12/2009 An Giang T24KTL2 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 3.02 Giỏi

212 T24KTL0171 Huỳnh Bảo Xuyên Nam 26/03/2009 An Giang T24KTL2 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 2.71 Khá

213 T24KXD0966 Đinh Hoàng Duy Nam 06/09/2007 An Giang T24KXD1 Kỹ thuật xây dựng 3.88 Xuất sắc

214 T24KXD0758 Trương Phú Hào Nam 19/05/2007 An Giang T24KXD1 Kỹ thuật xây dựng 3.06 Khá

Thi lại 2 môn Tin học, An 

toàn lao động trong xây 

dựng
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215 T24KXD0152 Hồ Thanh Huy Nam 12/11/2003 An Giang T24KXD1 Kỹ thuật xây dựng 3.88 Xuất sắc

216 T24KXD0951 Huỳnh Quốc Kiệt Nam 19/01/2008 Đồng Tháp T24KXD1 Kỹ thuật xây dựng 3.23 Giỏi

217 T24KXD0063 Nguyễn Vĩ Khang Nam 12/04/2009 An Giang T24KXD1 Kỹ thuật xây dựng 3.79 Xuất sắc

218 T24KXD0429 Nguyễn Phi Long Nam 20/11/2009 An Giang T24KXD1 Kỹ thuật xây dựng 2.78 Khá

219 T24KXD0874 Nguyễn Trung Nghĩa Nam 16/07/2009 An Giang T24KXD1 Kỹ thuật xây dựng 3.05 Khá
Thi lại 2 môn Vẽ xây 

dựng, Cấu tạo kiến trúc

220 T24KXD0924 Dương Hoài Phong Nam 26/06/2002 An Giang T24KXD1 Kỹ thuật xây dựng 3.71 Xuất sắc

221 T24KXD0778 Huỳnh Trần Phước Thọ Nam 06/02/2004 An Giang T24KXD1 Kỹ thuật xây dựng 3.73 Giỏi Thi lại Tin học

222 T24LĐC0814 Dương Trọng Hiếu Nam 24/09/2009 An Giang T24LĐC1 Lắp đặt thiết bị cơ khí 3.26 Giỏi Thi lại Pháp luật

223 T24LĐC0860 Phạm Minh Huấn Nam 19/09/2009 An Giang T24LĐC1 Lắp đặt thiết bị cơ khí 2.83 Khá

224 T24LĐC0154 Trương Huỳnh Tuấn Khang Nam 20/11/2009 An Giang T24LĐC1 Lắp đặt thiết bị cơ khí 2.97 Khá

225 T24LĐC0416 Trần Huy Nhựt Nam 20/12/2009 An Giang T24LĐC1 Lắp đặt thiết bị cơ khí 3.22 Giỏi

226 T24LĐC0226 Võ Thành Phi Nam 07/11/2008 An Giang T24LĐC1 Lắp đặt thiết bị cơ khí 3.38 Giỏi

227 T24LĐC0239 Trần Văn Phúc Nam 30/01/2007 An Giang T24LĐC1 Lắp đặt thiết bị cơ khí 3.14 Giỏi

228 T24LĐC0774 Trương Thành Tân Nam 26/12/2009 An Giang T24LĐC1 Lắp đặt thiết bị cơ khí 3.23 Giỏi

229 T24LĐC0949 Phan Phước Thành Nam 20/11/2009 An Giang T24LĐC1 Lắp đặt thiết bị cơ khí 3.09 Giỏi

230 T24LĐC0825 Lê Quốc Toàn Nam 11/02/2004 An Giang T24LĐC1 Lắp đặt thiết bị cơ khí 3.43 Giỏi

231 T24MTT0431 Nguyễn Thúy Ái Nữ 17/05/2009 An Giang T24MTT1 May thời trang 3.53 Xuất sắc

232 T24MTT0838 Thiều Thanh Bình Nam 21/08/2009 An Giang T24MTT1 May thời trang 3.44 Giỏi Thi lại Vật liệu may

233 T24MTT0668 Huỳnh Phúc Duy Nam 02/02/2004 An Giang T24MTT1 May thời trang 3.70 Xuất sắc

234 T24MTT0746 Đặng Thị Thùy Duyên Nữ 28/10/2008 An Giang T24MTT1 May thời trang 2.75 Khá

235 T24MTT0956 Nguyễn Thị Trúc Duyên Nữ 23/12/2006 An Giang T24MTT1 May thời trang 3.96 Xuất sắc

236 T24MTT0957 Nguyễn Thị Thùy Dương Nữ 12/04/2006 An Giang T24MTT1 May thời trang 3.58 Giỏi Thi lại Vật liệu may

237 T24MTT0570 Nguyễn Thị Hồng Đào Nữ 13/10/2009 An Giang T24MTT1 May thời trang 3.27 Giỏi

238 T24MTT0959 Lê Khả Hân Nữ 17/08/1999 An Giang T24MTT1 May thời trang 3.97 Xuất sắc

239 T24MTT0684 Nguyễn Ngọc Khả My Nữ 18/02/2009 An Giang T24MTT1 May thời trang 3.07 Giỏi

240 T24MTT0292 Phạm Thị Như Ngọc Nữ 08/09/2009 An Giang T24MTT1 May thời trang 3.00 Khá

Thi lại 2 môn Vật liệu 

may, Công nghệ hoàn tất 

bán thành phẩm

241 T24MTT0327 Nguyễn Thị Yến Như Nữ 21/04/2009 An Giang T24MTT1 May thời trang 3.22 Giỏi

242 T24MTT0717 Nguyễn Thị Lệ Quyên Nữ 24/10/2009 An Giang T24MTT1 May thời trang 3.02 Giỏi

243 T24MTT0568 Nguyễn Ngọc Bảo Thơ Nữ 11/12/2009 An Giang T24MTT1 May thời trang 3.46 Giỏi

244 T24MTT0569 Dương Cẩm Tiên Nữ 03/04/2009 An Giang T24MTT1 May thời trang 3.18 Giỏi Thi lại Tiếng anh

245 T24MTT0880 Nguyễn Thị Cẩm Tiên Nữ 16/01/2009 An Giang T24MTT1 May thời trang 3.43 Giỏi

246 T24MTT0346 Nguyễn Lê Mộng Tuyền Nữ 11/04/2009 An Giang T24MTT1 May thời trang 2.54 Khá

247 T24MTT0314 Dương Thị Tường Vi Nữ 01/09/2009 An Giang T24MTT1 May thời trang 3.27 Giỏi
Thi lại Thiết bị may và 

An toàn lao động
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248 T24NNH0347 Nguyễn Thị Thúy Duy Nữ 11/07/2009 An Giang T24NNH1 Nghiệp vụ nhà hàng 3.23 Giỏi Thi lại Tin học

249 T24NNH0517 Nguyễn Thị Thùy Dương Nữ 04/12/2009 An Giang T24NNH1 Nghiệp vụ nhà hàng 2.96 Khá

250 T24NNH0350 Nguyễn Hoàng Thái Nam 30/03/2009 An Giang T24NNH1 Nghiệp vụ nhà hàng 3.54 Giỏi

Thi lại Môi trường và an 

ninh-an toàn trong nhà 

hàng

251 T24NNH0617 Nguyễn Mai Thương Nữ 19/09/2009 An Giang T24NNH1 Nghiệp vụ nhà hàng 3.06 Khá

Thi lại 2 môn Tin học, 

Môi trường và an ninh-an 

toàn trong nhà hàng

252 T24NNH0164 Lâm Ngọc Tuyết Thy Nữ 12/06/2009 An Giang T24NNH1 Nghiệp vụ nhà hàng 3.13 Khá

Thi lại 3 môn Tin học, 

Môi trường và an ninh -an 

toàn trong nhà hàng, Tổng 

quan du lịch và khách sạn

253 T24NNH0821 Nguyễn Thị Trúc Nữ 14/10/2008 An Giang T24NNH1 Nghiệp vụ nhà hàng 3.08 Khá

Thi lại 3 môn Tin học, 

Môi trường và an ninh-an 

toàn trong nhà hàng, Tổng 

quan du lịch và khách sạn

254 T24QKS0354 Dương Huỳnh Bảo Nam 14/04/2003 An Giang T24QKS1 Quản trị khách sạn 3.92 Xuất sắc

255 T24QKS0328 Lê Thị Ngọc Hà Nữ 07/08/2009 An Giang T24QKS1 Quản trị khách sạn 3.48 Giỏi

256 T24QKS0092 Phan Bảo Hân Nữ 25/06/2009 An Giang T24QKS1 Quản trị khách sạn 3.62 Xuất sắc

257 T24QKS0827 Nguyễn Ngọc Gia Hân Nữ 15/07/2009 An Giang T24QKS1 Quản trị khách sạn 3.47 Giỏi

258 T24QKS0279 Trương Phạm Chi Lan Nữ 15/01/2009 An Giang T24QKS1 Quản trị khách sạn 2.89 Khá

259 T24QKS0628 Nguyễn Thị Thùy Lâm Nam 23/10/2009 An Giang T24QKS1 Quản trị khách sạn 3.44 Giỏi

260 T24QKS0754 Nguyễn Thị Kim Loan Nữ 10/10/2009 An Giang T24QKS1 Quản trị khách sạn 2.82 Khá

261 T24QKS0111 Mai Hữu Lý Nam 31/10/2007 Cần Thơ T24QKS1 Quản trị khách sạn 3.26 Khá

Thi lại 5 môn Tổng quan 

du lịch và khách sạn, 

Quản trị học, An toàn-An 

ninh trong khách sạn, 

Pháp luật, Quản trị kinh 

doanh khách sạn

262 T24QKS0781 Lưu Ngọc Mỹ Nữ 24/09/2005 An Giang T24QKS1 Quản trị khách sạn 2.94 Khá

263 T24QKS0353 Phạm Thị Hồng Ngọc Nữ 29/03/2009 An Giang T24QKS1 Quản trị khách sạn 2.97 Khá

264 T24QKS0192 Võ Thị Kim Phượng Nữ 15/12/2008 Cần Thơ T24QKS1 Quản trị khách sạn 2.77 Khá

265 T24QKS0118 Nguyễn Ngọc Quý Nữ 25/05/2003 An Giang T24QKS1 Quản trị khách sạn 3.75 Giỏi
Thi lại An toàn-An ninh  

trong khách sạn

266 T24QKS0249 Nguyễn Như Quỳnh Nữ 22/11/2009  An Giang T24QKS1 Quản trị khách sạn 3.11 Khá

Thi lại 2 môn Tổng quan 

du lịch và khách sạn, 

Quản trị học
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tốt nghiệp
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267 T24QKS0280 Lâm Phương Quỳnh Nữ 28/01/2009 An Giang T24QKS1 Quản trị khách sạn 3.56 Giỏi
Thi lại Tổng quan du lịch 

và khách sạn

268 T24QKS0345 Phan Hoàng Thúy Quỳnh Nữ 17/10/2009 An Giang T24QKS1 Quản trị khách sạn 3.07 Giỏi
Thi lại An toàn - an ninh 

trong khách sạn

269 T24QKS0112 Nguyễn Ngọc Thảo Nữ 25/09/2007 Cần Thơ T24QKS1 Quản trị khách sạn 3.18 Giỏi

270 T24QKS0494 Nguyễn Thị Kim Thoa Nữ 17/03/2009 An Giang T24QKS1 Quản trị khách sạn 3.12 Khá

Thi lại  3 mônTổng quan 

du lịch và khách sạn, 

Quản trị học, An toàn-an 

ninh trong khách sạn

271 T24QKS0273 Phan Ngọc Bảo Thy Nữ 09/02/2009 An Giang T24QKS1 Quản trị khách sạn 3.37 Khá

Thi lại 2 môn Tổng quan 

du lịch và khách sạn, An 

toàn-An ninh trong khách 

sạn

272 T24QKS0815 Trần Thị Ngọc Trâm Nữ 20/07/2009 An Giang T24QKS1 Quản trị khách sạn 2.95 Khá

273 T24QKS0667 Lê Thanh Tùng Nam 02/05/2009 An Giang T24QKS1 Quản trị khách sạn 3.57 Xuất sắc

274 T24TUD0489 Lý Nguyên Anh Nữ 27/08/2009 An Giang T24TUD1 Tin học ứng dụng 3.04 Giỏi

275 T24TUD0218 Nguyễn Thế Bảo Nam 30/05/2009 An Giang T24TUD1 Tin học ứng dụng 3.14 Giỏi

276 T24TUD0490 Nguyễn Minh Châu Nữ 24/04/2009 An Giang T24TUD1 Tin học ứng dụng 3.04 Giỏi
Thi lại Hệ quản trị SQL 

Server

277 T24TUD0290 Trần Hàng Kim Châu Nữ 13/06/2009 An Giang T24TUD1 Tin học ứng dụng 3.76 Xuất sắc

278 T24TUD0398 Trịnh Lê Duy Nam 05/11/2009 An Giang T24TUD1 Tin học ứng dụng 3.52 Xuất sắc

279 T24TUD0358 Lê Minh Hải Nam 05/03/2009 An Giang T24TUD1 Tin học ứng dụng 3.25 Giỏi

280 T24TUD0333 Phan Chí Hải Nam 21/01/2009 An Giang T24TUD1 Tin học ứng dụng 3.29 Giỏi

281 T24TUD0190 Nguyễn Đang Huy Nam 10/02/2008 An Giang T24TUD1 Tin học ứng dụng 3.94 Xuất sắc

282 T24TUD0810 Nguyễn Quốc Khánh Nam 09/05/2009 An Giang T24TUD1 Tin học ứng dụng 3.21 Giỏi Soạn thảo văn bản điện tử

283 T24TUD0360 Nguyễn Hoàng Đăng Khoa Nam 17/05/2009 An Giang T24TUD1 Tin học ứng dụng 3.43 Giỏi

284 T24TUD0902 Nguyễn Thị Yến Khoa Nữ 21/06/2004 An Giang T24TUD1 Tin học ứng dụng 3.44 Giỏi

285 T24TUD0653 Tống Huỳnh Đăng Khoa Nam 20/03/2009 An Giang T24TUD1 Tin học ứng dụng 3.64 Xuất sắc

286 T24TUD0651 Huỳnh Ngô Thanh Lạc Nam 26/06/2008 An Giang T24TUD1 Tin học ứng dụng 2.65 Khá

287 T24TUD0089 Trần Dương Lễ Nam 23/04/2009 An Giang T24TUD1 Tin học ứng dụng 3.89 Xuất sắc

288 T24TUD0107 Nguyễn Chế Long Nam 08/11/2009 An Giang T24TUD1 Tin học ứng dụng 2.68 Khá

289 T24TUD0826 Huỳnh Trung Nghĩa Nam 02/11/2009 An Giang T24TUD1 Tin học ứng dụng 3.84 Xuất sắc

290 T24TUD0790 Nguyễn Hữu Nghĩa Nam 07/10/2009 An Giang T24TUD1 Tin học ứng dụng 3.66 Xuất sắc

291 T24TUD0691 Nguyễn Trần Thế Nhân Nam 24/07/2009 An Giang T24TUD1 Tin học ứng dụng 2.93 Khá

292 T24TUD0294 Lưu Võ Đình Phát Nam 28/08/2008 An Giang T24TUD1 Tin học ứng dụng 3.02 Giỏi

293 T24TUD0861 Trần Đại Phú Nam 24/07/2009 Cần Thơ T24TUD1 Tin học ứng dụng 2.77 Khá
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294 T24TUD0024 Nguyễn Phú Thuận Nam 20/06/2008 An Giang T24TUD1 Tin học ứng dụng 3.21 Giỏi

295 T24TUD0420 Lê Phạm Hào Trung Nam 25/04/2009 Bình Dương T24TUD1 Tin học ứng dụng 3.79 Xuất sắc

296 T23CĐT0572 Nguyễn Lê Tường Khang Nam 05/09/2008 An Giang T23CĐT1 Cơ điện tử 3.02 Khá
Học lại 2 môn: Dung sai 

và Vẽ thiết kế cơ điện tử

297 T23CĐT0276 Lâm Đức Duy Tân Nam 16/10/2008 An Giang T23CĐT1 Cơ điện tử 2.63 Khá

298 T23KXD1714 Lê Văn Luân Nam 18/11/2008 An Giang T23KXD1 Kỹ thuật xây dựng 3.02 Khá

Thi lại Vật liệu xây dựng 

và học lại 2 môn Tin học, 

Cơ xây dựng

Tổng cộng dah sách có 298 học sinh được công nhận tốt nghiệp./.



TT MSHS Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp Nghề đào tạo TBTK Ghi chú

1 T24CĐT0106 Nguyễn Lê Minh Anh Nam 04/01/2009 An Giang T24CĐT1 Cơ điện tử 1.64

Vẽ kỹ thuật 0.0; Dung sai: 0.0; Kỹ 

thuật số: 0.0; Vẽ thiết kế cơ điện tử: 

0.0; Lắp đặt hệ thống cơ điện tử: 0.0; 

Robot công nghiệp: 0.0; Bảo trì và vận 

hành hệ thống cơ điện tử: 0.0; Thực tập 

tốt nghiệp: 0.0

2 T24CĐT0677 La Chí Hải Nam 05/08/2009 An Giang T24CĐT1 Cơ điện tử 2.76 Vẽ kỹ thuật 0.0; Dung sai: 0.0

3 T24CĐT0359 Trần Quốc Hưng Nam 02/08/2009 An Giang T24CĐT1 Cơ điện tử 1.69

Dung sai: 0.0; Kỹ thuật số: 0.0; Vẽ thiết 

kế cơ điện tử: 0.0; Lắp đặt hệ thống cơ 

điện tử: 0.0; Robot công nghiệp: 0.0; 

Bảo trì và vận hành hệ thống cơ điện 

tử: 0.0; Thực tập tốt nghiệp: 0.0

4 T24CĐT0323 Lê Quang Lê Nam 14/01/2009 An Giang T24CĐT1 Cơ điện tử 2.08
Tin học: 0.0; Dung sai: 0.0; Kỹ thuật 

số: 0.0

5 T24CĐT0417 Trần Thái Thịnh Nam 07/09/2009 An Giang T24CĐT1 Cơ điện tử 2.30 Dung sai: 0.0

6 T24CĐT0079 Lê Quang Thoại Nam 13/04/2009 An Giang T24CĐT1 Cơ điện tử 1.95

Lắp đặt hệ thống cơ điện tử: 0.0; Robot 

công nghiệp: 0.0; Bảo trì và vận hành 

hệ thống cơ điện tử: 0.0; Thực tập tốt 

nghiệp: 0.0

7 T24CĐT0068 Võ Thành Thuận Nam 14/09/2009 An Giang T24CĐT1 Cơ điện tử 2.54 Kỹ thuật số: 0.0

8 T24CĐT0820 Trần Trung Tín Nam 30/05/2009 Kiên Giang T24CĐT1 Cơ điện tử 2.45
Dung sai: 0.0; Kỹ thuật số: 0.0; Pháp 

luật: 0.0

9 T24CĐT0395 Trình Huỳnh Minh Triết Nam 02/03/2009 An Giang T24CĐT1 Cơ điện tử 1.72

Vẽ kỹ thuật 0.0; Dung sai: 0.0; Kỹ 

thuật số: 0.0; Lắp đặt hệ thống cơ điện 

tử: 0.0; Robot công nghiệp: 0.0; Bảo trì 

và vận hành hệ thống cơ điện tử: 0.0; 

Thực tập tốt nghiệp: 0.0

10 T24CĐT0396 Phan Thế Vinh Nam 03/07/2009 An Giang T24CĐT1 Cơ điện tử 2.88 Dung sai: 0.0

11 T24CGK0658 Dương Gia Bảo Nam 14/02/2009 Cần Thơ T24CGK1 Cắt gọt kim  loại 2.95 Kỹ năng thực hành xã hội: 0.0

12 T24CGK0411 Nguyễn Trần Hoàng Phúc Nam 05/02/2009 An Giang T24CGK1 Cắt gọt kim  loại 2.52 Phay, bào cơ bản: 0.0

13 T24CGK0705 Nguyễn Hoàng Phúc Nam 29/04/2009 An Giang T24CGK1 Cắt gọt kim  loại 2.45
Tin học: 0.0; Pháp luật: 0.0; Bài tập 

tổng hợp: 0.0; Thực tập tốt nghiệp: 0.0

14 T24CGK0882 Nguyễn Hữu Tài Nam 21/07/2006 An Giang T24CGK1 Cắt gọt kim  loại 2.78 Tin học: 0.0

Họ và tên

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ AN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH

Học sinh không được công nhận tốt nghiệp trình độ trung cấp (Đào tạo theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ)

(Ban hành kèm theo Thông báo số 1633/TB-TCĐN, ngày  26 tháng 8 năm 2026 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề An Giang)



TT MSHS Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp Nghề đào tạo TBTK Ghi chúHọ và tên

15 T24CGK0109 Lê Rạng Tính Nam 21/10/2009 An Giang T24CGK1 Cắt gọt kim  loại 2.35 Thực tập tốt nghiệp: 0.0

16 T24CNO0549 Cao Nguyễn Hoàng Tuấn Khang Nam 09/10/2009 An Giang T24CNO1 Công nghệ ô tô 2.28 Chẩn đoán động cơ đốt trong: 0.0

17 T24CNO0178 Nguyễn Thành Ngọc Thái Nam 24/05/2009 An Giang T24CNO1 Công nghệ ô tô 2.79 Chẩn đoán động cơ đốt trong: 0.0

18 T24CNO0203 Phạm Nguyên Trương Nam 27/03/2009 An Giang T24CNO1 Công nghệ ô tô 2.20 Pháp luật: 0.0

19 T24CNO0661 Liêu Nguyễn Thanh Bình Nam 10/10/2009 An Giang T24CNO2 Công nghệ ô tô 3.29 Thực tập tốt nghiệp: 0.0

20 T24CNO0761 Huỳnh Hoàng Dương Nam 16/06/2009 An Giang T24CNO2 Công nghệ ô tô 2.55 Tin học: 0.0

21 T24CNO0407 Trần Đặng Tấn Đạt Nam 11/07/2009 An Giang T24CNO2 Công nghệ ô tô 2.40

Hệ thống lái: 0.0; Hệ thống phun dầu 

điện tử: 0.0; Điều khiển tự động trên ô 

tô: 0.0; Chẩn đoán động cơ đốt trong: 

0.0; Thực tập tốt nghiệp: 0.0

22 T24CNO0693 Đoàn Nguyễn Hải Đăng Nam 24/10/2009 An Giang T24CNO2 Công nghệ ô tô 2.12

Tin học: 0.0; An toàn lao động: 0.0; Hệ 

thống khởi động và đánh lửa: 0.0; Thực 

tập tốt nghiệp: 0.0

23 T24CNO0215 Phạm Nhật Hào Nam 13/08/2009 An Giang T24CNO2 Công nghệ ô tô 2.63 Tin học: 0.0

24 T24CNO0406 Nguyễn Văn Hóa Nam 28/12/2009 An Giang T24CNO2 Công nghệ ô tô 2.22
Hệ thống phun dầu điện tử: 0.0; Thực 

tập tốt nghiệp: 0.0

25 T24CNO0622 Đoàn Nguyễn Trọng Lễ Nam 09/03/2009 An Giang T24CNO2 Công nghệ ô tô 2.66 An toàn lao động: 0.0

26 T24CNO0400 Thái Hữu Lộc Nam 06/09/2009 An Giang T24CNO2 Công nghệ ô tô 2.89 Tin học: 0.0

27 T24CNO0623 Đặng Ngọc Hòa Phát Nam 03/05/2009 An Giang T24CNO2 Công nghệ ô tô 2.64 Thực tập tốt nghiệp: 0.0

28 T24CNO0158 Nguyễn Quốc Anh Nam 21/04/2008 Cần Thơ T24CNO3 Công nghệ ô tô 3.03
Điều khiển tự động trên ô tô: 0.0; Thực 

tập tốt nghiệp: 0.0

29 T24CNO0263 Phạm Thành Đạt Nam 23/11/2009 An Giang T24CNO3 Công nghệ ô tô 2.44 Giáo dục quốc phòng và an ninh: 0.0

30 T24CNO0185 Huỳnh Nhựt Hào Nam 23/06/2009 An Giang T24CNO3 Công nghệ ô tô 2.64 Thực tập tốt nghiệp: 0.0

31 T24CNO0235 Nguyễn Vinh Khang Nam 08/07/2009 An Giang T24CNO3 Công nghệ ô tô 2.43 Thực tập tốt nghiệp: 0.0

32 T24CNO0142 Hà Trung Kiên Nam 19/12/2008 An Giang T24CNO3 Công nghệ ô tô 2.32 Thực tập tốt nghiệp: 0.0

33 T24ĐCN0707 Lý Thế Hiển Nam 31/01/2008 An Giang T24ĐCN1 Điện công nghiệp 1.23

Thực tập tốt nghiệp: 0.0; Thực tập thực 

tế điện công nghiệp cơ bản: 0.0; PLC 

cơ bản: 0.0; Thực hành trang bị điện 

nâng cao: 0.0; Lý thuyết cung cấp điện: 

0.0; Lý thuyết trang bị điện: 0.0; Đo 

lường điện: 0.0; Mạch điện: 0.0; Tin 

học: 0.0

34 T24ĐCN0528 Đinh Quốc Huy Nam 08/03/2009 An Giang T24ĐCN1 Điện công nghiệp 2.20

Lý thuyết cung cấp điện: 0.0; Giáo dục 

chính trị: 0.0; Tin học: 0.0; Tiếng anh: 

0.0

35 T24ĐCN0765 Ngô Minh Khang Nam 14/10/2009 Cần Thơ T24ĐCN1 Điện công nghiệp 1.99

PLC cơ bản: 0.0; Đo lường điện: 0.0; 

An toàn điện: 0.0; Tin học: 0.0; Tiếng 

anh: 0.0
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36 T24ĐCN0392 Nguyễn Quốc Minh Nam 29/08/2009 An Giang T24ĐCN1 Điện công nghiệp 2.24
Sửa chữa lạnh cơ bản: 0.0; Đo lường 

điện: 0.0

37 T24ĐCN0969 Nguyễn Công Minh Nam 20/11/2009 An Giang T24ĐCN1 Điện công nghiệp 1.77

Sửa chữa động cơ 3 pha: 0.0; Lý thuyết 

cung cấp điện: 0.0; Lý thuyết trang bị 

điện: 0.0; Kỹ năng thực hành xã hội: 

0.0; Giáo dục chính trị: 0.0; Đo lường 

điện: 0.0; Mạch điện: 0.0; An toàn 

điện: 0.0; Bảo vệ tài nguyên môi 

trường: 0.0

38 T24ĐCN0711 Nguyễn Hải Phong Nam 24/02/2009 An Giang T24ĐCN1 Điện công nghiệp 2.06
Thực tập tốt nghiệp: 0.0; Lý thuyết 

cung cấp điện: 0.0; Tin học: 0.0

39 T24ĐCN0474 Phan Trọng Ân Nam 16/02/2009 An Giang T24ĐCN2 Điện công nghiệp 2.33

Thực hành trang bị điện nâng cao: 0.0; 

Lý thuyết trang bị điện: 0.0; Lý thuyết 

máy điện: 0.0

40 T24ĐCN0571 Nguyễn Thành Danh Nam 08/11/2009 An Giang T24ĐCN2 Điện công nghiệp 2.28
Thực tập thực tế điện dân dụng cơ bản: 

0.0; Lý thuyết trang bị điện: 0.0

41 T24ĐCN0169 Phan Thành Hiếu Nam 18/09/2009 An Giang T24ĐCN2 Điện công nghiệp 2.04
Sửa chữa động cơ 3 pha: 0.0; Lý thuyết 

cung cấp điện: 0.0; Mạch điện: 0.0

42 T24ĐCN0284 Trần Anh Khánh Nam 31/07/2009 An Giang T24ĐCN2 Điện công nghiệp 2.58 Đo lường điện: 0.0

43 T24ĐCN0228 Phạm Đức Minh Nam 03/11/2009 An Giang T24ĐCN2 Điện công nghiệp 2.49 Tin học: 0.0

44 T24ĐCN0709 Nguyễn Quốc Minh Nam 17/11/2009 An Giang T24ĐCN2 Điện công nghiệp 2.59 Lý thuyết máy điện: 0.0

45 T24ĐCN0102 Nguyễn Bảo Nam Nam 04/05/2009 An Giang T24ĐCN2 Điện công nghiệp 1.79

Thực tập thực tế điện dân dụng cơ bản: 

0.0; PLC cơ bản: 0.0; Lý thuyết cung 

cấp điện: 0.0; Điều khiển điện khí nén: 

0.0; Sửa chữa động cơ 1 pha: 0.0; Giáo 

dục quốc phòng và an ninh: 0.0; Lý 

thuyết máy điện: 0.0; Đo lường điện: 

0.0

46 T24ĐCN0301 Võ Hữu Nghĩa Nam 31/03/2009 An Giang T24ĐCN2 Điện công nghiệp 2.04

Thực tập thực tế điện dân dụng cơ bản: 

0.0; Sửa chữa đông cơ 1 pha: 0.0; Lý 

thuyết trang bị điện: 0.0; Lý thuyết máy 

điện: 0.0; Đo lường điện: 0.0

47 T24ĐCN0187 Lê Trần Huỳnh Vạn Phúc Nam 20/07/2008 Đồng Tháp T24ĐCN2 Điện công nghiệp 2.07

Thực tập thực tế điện dân dụng cơ bản: 

0.0; Pháp luật: 0.0; Lý thuyết trang bị 

điện: 0.0; Lý thuyết máy điện: 0.0; Đo 

lường điện: 0.0; Mạch điện: 0.0

48 T24ĐCN0213 Nguyễn Huy Quang Nam 05/08/2009 Cần Thơ T24ĐCN2 Điện công nghiệp 2.35

Kỹ năng thực hành xã hội: 0.0; Lý 

thuyết máy điện: 0.0; Đo lường điện: 

0.0
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49 T24ĐCN0101 Nguyễn Bảo Thịnh Nam 14/07/2008 An Giang T24ĐCN2 Điện công nghiệp 2.39

Giáo dục quốc phòng và an ninh: 0.0; 

Lý thuyết máy điện: 0.0; Mạch điện: 

0.0

50 T24ĐCN0287 Nguyễn Phúc Tiến Nam 27/08/2009 An Giang T24ĐCN2 Điện công nghiệp 2.35
Lý thuyết cung cấp điện: 0.0; Giáo dục 

quốc phòng - an ninh: 0.0

51 T24KĐH0370 Phan Ngọc Châu Nữ 08/07/2009 An Giang T24KĐH1 Thiết kế đồ họa 2.34

Công nghệ Multimedia: 0.0; 3D Max: 

0.0; Thực tập tốt nghiệp: 0.0; Thiết kế 

layout wesite: 0.0

52 T24KĐH0741 Trần Huỳnh Thiên Phúc Nam 09/02/2009 An Giang T24KĐH1 Thiết kế đồ họa 2.86 Thực tập tốt nghiệp: 0.0

53 T24KĐH0515 Huỳnh Công Vỹ Nam 24/11/2009 An Giang T24KĐH1 Thiết kế đồ họa 3.20 Thực tập tốt nghiệp: 0.0

54 T24KDN0268 Nguyễn Hồng Phát Nam 19/08/2009 An Giang T24KDN1 Kế toán doanh nghiệp 2.20

Lý thuyết tài chính tiền tệ: 0.0; Nguyên 

lý kế toán: 0.0; Kế toán doanh nghiệp 

2: 0.0

55 T24KDN0523 Trần Thanh Quan Nam 21/06/2009 An Giang T24KDN1 Kế toán doanh nghiệp 2.11
Nguyên lý thống kê: 0.0; Lý thuyết tài 

chính tiền tệ: 0.0

56 T24KDN0697 Lê Như Quỳnh Nữ 17/05/2009 An Giang T24KDN1 Kế toán doanh nghiệp 2.85
Thực hành khai báo thuế: 0.0; Thực tập 

tốt nghiệp: 0.0

57 T24KDN0631 Huỳnh Thanh Trúc Nữ 01/08/2009 An Giang T24KDN1 Kế toán doanh nghiệp 2.34
Thực hành kế toán doanh nghiệp 1: 0.0; 

Thực tập tốt nghiệp: 0.0

58 T24KLR0910 Nguyễn Ngọc Bảo Nam 12/12/2007 An Giang T24KLR1 Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 1.32

Kỹ thuật điện tử: 0.0; Giáo dục quốc 

phòng và an ninh: 0.0; Kỹ năng thực 

hành xã hội: 0.0; Mạng căn bản: 0.0; 

Thiết kế thi công Camera quan sát: 0.0; 

Sửa chữa Laptop: 0.0; Công nghệ mạng 

không dây: 0.0; Thực tập tốt nghiệp: 

0.0

59 T24KLR0486 Phan Hoàng Chiến Nam 08/02/2009 An Giang T24KLR1 Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 2.77 Kỹ thuật an toàn lao động: 0.0

60 T24KLR0856 Lưu Phạm Hoàng Đăng Nam 12/12/2009 An Giang T24KLR1 Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 2.42 Giáo dục quốc phòng và an ninh: 0.0

61 T24KLR0363 Nguyễn Tiến Khoa Nam 05/12/2009 An Giang T24KLR1 Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 1.73

Tin học: 0.0; Bảo vệ tài nguyên môi 

trường: 0.0; Kỹ thuật điện tử: 0.0; Lắp 

ráp và cài đặt máy tính: 0.0; Mạng căn 

bản: 0.0; Lắp ráp và cài đặt Laptop: 0.0

62 T24KLR0618 Lê Bảo Nam Nam 02/08/2009 An Giang T24KLR1 Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 2.06
Kỹ thuật điện tử: 0.0; Mạng căn bản: 

0.0

63 T24KLR0425 Trần Tuấn Vỹ Nam 25/10/2009 An Giang T24KLR1 Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 2.74 Kỹ thuật điện tử: 0.0
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64 T24KTL0316 Thái Quan Việt Anh Nam 08/09/2009 An Giang T24KTL1 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 1.12

Kỹ thuật lắp đặt, bảo dưỡng và sửa 

chữa máy điều hòa không khí dân 

dụng: 0.0; Thực tập tốt nghiệp: 0.0; Hệ 

thống máy lạnh công nghiệp 1: 0.0;  Hệ 

thống điều hòa không khí cục bộ 1: 0.0;  

Hệ thống điều hòa không khí trung 

tâm: 0.0; Hệ thống điều hòa không khí 

cục bộ 2: 0.0; Mạch điện: 0.0; Tin học: 

0.0; Trang bị điện: 0.0

65 T24KTL0484 Lương Anh Kiệt Nam 30/07/2009 An Giang T24KTL1 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 2.73 An toàn lao động điện lạnh: 0.0

66 T24KTL0482 Nguyễn Tiểu Long Nam 10/07/2009 An Giang T24KTL1 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 2.56 Tin học: 0.0

67 T24KTL0501 Nguyễn Tấn Lượng Nam 17/09/2009 An Giang T24KTL1 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 1.37

Kỹ thuật lắp đặt, bảo dưỡng và sửa 

chữa máy điều hòa không khí dân 

dụng: 0.0; Thực tập tốt nghiệp: 0.0; Hệ 

thống máy lạnh công nghiệp 1: 0.0; Hệ 

thống điều hòa không khí trung tâm: 

0.0; Hệ thống điều hòa không khí cục 

bộ 1: 0.0;  Hệ thống điều hòa không khí 

cục bộ 2: 0.0; Trang bị điện: 0.0

68 T24KTL0562 Cao Hoài Nam Nam 08/03/2009 An Giang T24KTL1 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 2.25

Kỹ thuật lắp đặt, bảo dưỡng và sửa 

chữa máy điều hòa không khí dân 

dụng: 0.0; Thực tập tốt nghiệp: 0.0; Hệ 

thống máy lạnh công nghiệp 1: 0.0;  

Trang bị điện: 0.0

69 T24KTL0479 Châu Thanh Phong Nam 10/05/2009 An Giang T24KTL1 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 2.99 Tin học: 0.0

70 T24KTL0476 Trần Hoàng Anh Tuấn Nam 18/05/2009 An Giang T24KTL1 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 2.41 Tin học: 0.0

71 T24KTL0170 Lê Nguyễn Thái Hào Nam 15/11/2008 An Giang T24KTL2 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 2.14

Tin học: 0.0; Kỹ thuật lắp đặt điện cơ 

bản: 0.0; An toàn lao động điện lạnh: 

0.0; Cơ sở kỹ thuật nhiệt lạnh: 0.0; 

Giáo dục quốc phòng và an ninh: 0.0; 

Hệ thống máy lạnh công nghiệp 1: 0.0

72 T24KTL0195 Đàm Vĩnh Hưng Nam 24/06/2009 An Giang T24KTL2 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 2.61 Cơ sở kỹ thuật nhiệt lạnh: 0.0

73 T24KTL0010 Võ Trọng Nghĩa Nam 25/04/2003 An Giang T24KTL2 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 2.95 Hệ thống máy lạnh công nghệp 1: 0.0

74 T24KTL0147 Nguyễn Tiến Thông Nam 05/05/2009 An Giang T24KTL2 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 2.29 Hệ thống máy lạnh công nghệp 1: 0.0
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75 T24KXD0427 Nguyễn Trường Hải Nam 16/11/2009 An Giang T24KXD1 Kỹ thuật xây dựng 2.28

Lập dự toán: 0.0; Trắc địa: 0.0; Thực 

hành họa viên xây dựng: 0.0; Thực tập 

tốt nghiệp: 0.0; Phần mềm dự toán ứng 

dụng: 0.0; Kết cấu bê tông cốt thép: 0.0

76 T24KXD0970 Trần Kiều Hoài Phong Nam 01/09/2009 An Giang T24KXD1 Kỹ thuật xây dựng 1.82

Thực tập tốt nghiệp: 0.0; Phần mềm dự 

toán ứng dụng: 0.0; Kỹ năng thực hành 

xã hội: 0.0; An toàn lao động trong xây 

dựng: 0.0; Vẽ kỹ thuật: 0.0; Cơ xây 

dựng: 0.0

77 T24LĐC0881 Võ Thái Bảo Nam 03/11/2009 An Giang T24LĐC1 Lắp đặt thiết bị cơ khí 2.29

Tin học: 0.0; Giáo dục chính trị: 0.0; 

Pháp luật: 0.0 Vẽ kỹ thuật: 0.0; Thực 

hành hàn cơ bản: 0.0

78 T24LĐC0735 Lê Phú Dĩnh Nam 18/10/2008 An Giang T24LĐC1 Lắp đặt thiết bị cơ khí 2.12
Tin học: 0.0; Thực hành nguội: 0.0; Đo 

kiểm kích thước và vị trí: 0.0

79 T24LĐC0893 Nguyễn Gia Hào Nam 22/12/2007 An Giang T24LĐC1 Lắp đặt thiết bị cơ khí 2.43
Tin học: 0.0; Hàn tự động và hàn tiếp 

xúc: 0.0

80 T24LĐC0619 Trần Gia Huy Nam 02/02/2009 An Giang T24LĐC1 Lắp đặt thiết bị cơ khí 2.38

Tin học: 0.0; Bảo vệ tài nguyền và môi 

trường: 0.0; Kỹ năng thực hành xã hội: 

0.0; Lắp đặt băng tải: 0.0

81 T24LĐC0824 Lý Hoàng Huy Nam 15/05/2009 An Giang T24LĐC1 Lắp đặt thiết bị cơ khí 2.94 Giáo dục quốc phòng và an ninh: 0.0

82 T24LĐC0538 Nguyễn Anh Nhựt Nam 25/08/2009 An Giang T24LĐC1 Lắp đặt thiết bị cơ khí 2.70 Tin học: 0.0

83 T24LĐC0852 Nguyễn Minh Tài Nam 10/06/2009 An Giang T24LĐC1 Lắp đặt thiết bị cơ khí 2.70 Vẽ kỹ thuật: 0.0

84 T24LĐC0412 Thái Trường Thọ Nam 01/10/2009 An Giang T24LĐC1 Lắp đặt thiết bị cơ khí 2.44 Tin học: 0.0; Vẽ kỹ thuật: 0.0

85 T24MTT0344 Võ Thị Châu Ngọc Anh Nữ 26/05/2009 An Giang T24MTT1 May thời trang 3.08 Pháp luật: 0.0

86 T24MTT0492 Chung Gia Hân Nữ 01/01/2009 TP. HCM T24MTT1 May thời trang 2.73 Quản lý chất lượng trang phục: 0.0

87 T24MTT0252 Phan Ngọc Huyền Nữ 10/07/2009 An Giang T24MTT1 May thời trang 2.64 Pháp luật: 0.0

88 T24MTT0669 Lê Thị Huỳnh Như Nữ 30/11/2007 An Giang T24MTT1 May thời trang 3.26 Thực tập tốt nghiệp: 0.0

89 T24MTT0434 Nguyễn Thị Cẩm Tiên Nữ 02/05/2009 An Giang T24MTT1 May thời trang 2.96 Bảo vệ tài nguyên môi trường: 0.0

90 T24MTT0432 Nguyễn Ngọc Trân Nữ 22/10/2009 An Giang T24MTT1 May thời trang 3.11 Bảo vệ tài nguyên môi trường: 0.0

91 T24MTT0234 Trần Thị Kiều Vy Nữ 17/10/2009 An Giang T24MTT1 May thời trang 2.43 Pháp luật: 0.0

92 T24NNH0518 Nguyễn Quốc Chiến Nam 03/01/2008 Cần Thơ T24NNH1 Nghiệp vụ nhà hàng 2.06

Tổng quan du lịch và khách sạn: 0.0; 

Kỹ năng bán hàng: 0.0; Nghiệp vụ 

thanh toán: 0.0; Lý thuyết nghiệp vụ 

nhà hàng: 0.0; Môi trường và an ninh-

an toàn trong nhà hàng: 0.0; Thực tập 

tốt nghiệp: 0.0
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93 T24NNH0126 Bùi Thị Hà Giang Nữ 01/03/2004 An Giang T24NNH1 Nghiệp vụ nhà hàng 1.08

Tin học: 0.0; Tiếng anh: 0.0; Bảo vệ tài 

nguyên môi trường: 0.0; Tổng quan du 

lịch và khách sạn: 0.0; Kỹ năng bán 

hàng: 0.0; Môi trường và an ninh-an 

toàn trong nhà hàng: 0.0; Lý thuyết 

nghiệp vụ nhà hàng: 0.0; Nghiệp vụ 

thanh toán: 0.0; Tiếng anh chuyên 

ngành: 0.0 Nghiệp vụ nhà hàng 2: 0.0; 

Nghiệp vụ nhà hàng 3: 0.0

94 T24NNH0733 Trần Bảo Hân Nữ 03/09/2007 An Giang T24NNH1 Nghiệp vụ nhà hàng 3.20 Tổng quan du lịch và khách sạn: 0.0

95 T24NNH0753 Trần Nguyễn Đăng Khoa Nam 05/11/2009 An Giang T24NNH1 Nghiệp vụ nhà hàng 2.75

Tổng quan du lịch và khách sạn: 0.0; 

Kỹ năng bán hàng: 0.0; Lý thuyết 

nghiệp vụ nhà hàng: 0.0

96 T24NNH0049 Nguyễn Phan Kim Ngọc Nữ 27/09/2008 Cần Thơ T24NNH1 Nghiệp vụ nhà hàng 2.89
Tin học: 0.0; Lý thuyết nghiệp vụ nhà 

hàng: 0.0

97 T24NNH0069 Trần Chiêu Bảo Ngọc Nữ 18/10/2008 An Giang T24NNH1 Nghiệp vụ nhà hàng 2.89 Tin học: 0.0

98 T24NNH0445 Võ Thị Phụng Tiên Nữ 21/11/2009 An Giang T24NNH1 Nghiệp vụ nhà hàng 3.13 Kỹ năng bán hàng: 0.0

99 T24QKS0785 Lưu Hoàng Huy Nam 06/01/2001 An Giang T24QKS1 Quản trị khách sạn 3.36
Giáo dục thể chất: 0.0; Kỹ năng bán 

hàng: 0.0

100 T24TUD0422 Lê Quốc An Nam 24/02/2009 An Giang T24TUD1 Tin học ứng dụng 1.74

Xây dựng ứng dụng quản lý nâng cao: 

0.0; Thực tập tốt nghiệp: 0.0; Thiết kế 

layout wesite: 0.0; Pháp luật: 0.0

101 T24TUD0048 Vũ Ngọc Kha Nam 21/02/2007 An Giang T24TUD1 Tin học ứng dụng 2.90
Xây dựng ứng dụng quản lý nâng cao: 

0.0

102 T24TUD0082 Hoàng Sĩ Trần Long Nam 04/02/2009 An Giang T24TUD1 Tin học ứng dụng 2.12

Xây dựng ứng dụng quản lý nâng cao: 

0.0;  Thiết kế layout wesite: 0.0; Thực 

tập tốt nghiệp: 0.0

103 T24TUD0582 Trần Thanh Nhật Nam Nam 29/09/2009 An Giang T24TUD1 Tin học ứng dụng 1.96

Pháp luật: 0.0; Xử lý ảnh với 

Photoshop: 0.0; Thiết kế trang web: 

0.0; Xây dựng ứng dụng quản lý nâng 

cao: 0.0

104 T24TUD0757 Lê Trần Đức Thịnh Nam 24/09/2009 An Giang T24TUD1 Tin học ứng dụng 1.90

Pháp luật: 0.0; Kỹ thuật dàn trang 

InDesign: 0.0; Xây dựng ứng dụng 

quản lý nâng cao: 0.0

Tổng cộng danh sách có 104 học sinh không được công nhận tốt nghiệp./.



TT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp Nghề TBTK
Xếp loại

tốt nghiệp
Ghi chú

1 C23ĐCN1590 Lương Thành Thế Nam 10/03/2005 Kiên Giang C23ĐCN2 Điện công nghiệp 2.73 Khá
Học lại Lý thuyết cung cấp 

điện

2 C23KDN1575 Hồ Nguyễn Hồng Anh Nữ 17/01/2003 An Giang C23KDN2 Kế toán doanh nghiệp 3.09 Khá

Thi lại 4 môn Marketing, 

Nguyên lý thống kê, Nguyên lý 

kế toán, Giáo dục chính trị; 

Học lại Kế toán ngân hàng

3 C23KTL1343 Lê Quốc Đạt Nam 31/05/2005 An Giang C23KTL2 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 2.84 Khá
Học lại Điện tử chuyên ngành 

lạnh

4 C23QNH2004 Trương Thị Thu Thảo Nữ 21/07/2005 An Giang C23QNH1 Quản trị nhà hàng 3.13 Khá

Thi lại 2 môn Môi trường an 

ninh-an toàn trong nhà hàng, 

Lý thuyết nghiệp vụ nhà hàng; 

Học lại Quản trị tiệc

Tổng cộng danh sách có 04 sinh viên được công nhận tốt nghiệp./.

Họ và tên

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ AN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH

Sinh viên được công nhận tốt nghiệp trình độ cao đẳng (Đào tạo theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ)

(Ban hành kèm theo Thông báo số  1633/TB-TCĐN, ngày 26 tháng 8 năm 2026 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề An Giang)
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